
NGÀY THI: 14/4/2024

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 SĐH.14424.TQ-252 Trần Hồng Anh 09.04.2000 Nữ Kinh Thanh Hóa

2 SĐH.14424.TQ-253 Lê Đình Bắc 01.06.1989 Nam Kinh Bắc Ninh

3 SĐH.14424.TQ-254 Trần Hoàng Phương Dung 17.08.1998 Nữ Kinh Bắc Ninh

4 SĐH.14424.TQ-255 Nguyễn Thị Giang 20.11.1991 Nữ Kinh Thái Nguyên

5 SĐH.14424.TQ-256 Đào Việt Hà 26.01.2001 Nữ Kinh Bắc Ninh

6 SĐH.14424.TQ-257 Trần Đức Hiếu 26.05.2000 Nam Kinh Thái Nguyên

7 SĐH.14424.TQ-258 Trương Thu Hoài 05.01.2001 Nữ Kinh Bắc Ninh

8 SĐH.14424.TQ-259 Đoàn Thị Huyền 05.08.1993 Nữ Kinh Hà Nội

9 SĐH.14424.TQ-260 Nguyễn Thị Lan Hương 15.06.2000 Nữ Kinh Hải Phòng

10 SĐH.14424.TQ-261 Nguyễn Thị Thu Hường 23.03.2000 Nữ Kinh Bắc Ninh

11 SĐH.14424.TQ-262 Ngọc Diệu Lan 09.10.1992 Nữ Kinh Thái Nguyên

12 SĐH.14424.TQ-263 Bùi Thị Linh 10.10.1981 Nữ Kinh Hải Phòng

13 SĐH.14424.TQ-264 Nguyễn Kiều Loan 17.11.2000 Nữ Kinh Bắc Ninh

14 SĐH.14424.TQ-265 Thân Thị Phương Loan 30.12.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

Ấn định danh sách có: 14 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

 ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐHTN

MÔN: TIẾNG TRUNG QUỐCCA: SÁNG         PHÒNG THI: 08



NGÀY THI: 14/4/2024

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 SĐH.14424.TQ-266 Nguyễn Thị Mai 10.09.1993 Nữ Kinh Thái Nguyên

2 SĐH.14424.TQ-267 Lê Thị Kim Ngân 24.08.1979 Nữ Kinh Tuyên Quang

3 SĐH.14424.TQ-268 Nguyễn Thị Phượng 29.05.1997 Nữ Kinh Bắc Ninh

4 SĐH.14424.TQ-269 Nguyễn Thị Thảo 27.05.2000 Nữ Kinh Hải Phòng

5 SĐH.14424.TQ-270 Phạm Thị Phương Thảo 13.10.1997 Nữ Kinh Thái Nguyên

6 SĐH.14424.TQ-271 Nguyễn Thị Thảo 27.03.1999 Nữ Kinh Hải Phòng

7 SĐH.14424.TQ-272 Nguyễn Thị Thông 17.09.1987 Nữ Kinh Bắc Ninh

8 SĐH.14424.TQ-273 Dương Thị Lệ Thu 25.04.1995 Nữ Kinh Thái Nguyên

9 SĐH.14424.TQ-274 Dương Thị Thu 14.08.2000 Nữ Kinh Cao Bằng

10 SĐH.14424.TQ-275 Sầm Thị Minh Thư 01.02.2001 Nữ Kinh Bắc Kạn

11 SĐH.14424.TQ-276 Trần Thị Hà Trang 22.06.1998 Nữ Kinh Bắc Giang

12 SĐH.14424.TQ-277 Nguyễn Thảo Vân 19.07.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

13 SĐH.14424.TQ-278 Trần Thị Xoan 08.03.1987 Nữ Kinh Bắc Ninh

14 SĐH.14424.TQ-279 Nguyễn Thị Xuân 26.03.1992 Nữ Kinh Bắc Ninh

Ấn định danh sách có: 14 thí sinh./.

MÔN: TIẾNG TRUNG QUỐCCA: SÁNG         PHÒNG THI: 09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

 ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐHTN




